
176  

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 1, Issue 308 (March 2024)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

1. Đặt vấn đề
 Cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 đã và đang tác 

động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. 
Quá trình tác động của công nghệ thông tin (CNTT) 
đến giáo dục (GD) đặt ra những yêu cầu cần thiết 
phải nhìn nhận lại những sự thay đổi khác biệt về 
vai trò, vị trí và ý nghĩa của dạy học trong nền tảng 
công nghệ. Một trong các lĩnh vực công nghệ được 
bàn đến khá nhiều trong mấy năm gần đây chính là 
trí tuệ nhân tạo (AI). AI là lĩnh vực liên ngành như: 
Triết học, Tâm lí học, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ 
học… AI là một trong những đòn bẩy hỗ trợ việc dạy 
học một cách có hiệu quả. 

Với AI, mọi công đoạn của quá trình dạy học có 
thể được tự động hóa, cá nhân hóa như việc chấm 
bài, điểm danh và hỗ trợ đắc lực cho những hoạt 
động học tập của người học. Người học có sự hứng 
khởi trong học tập, tăng thời gian tương tác trên hệ 
thống do có cảm giác được sự hỗ trợ nhiệt tình và 
ngay lập tức, đáp ứng được yêu cầu của một xã hội 
hiện đại. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Trí tuệ nhân tạo

a. Khái niệm
Trí tuệ nhân tạo (TTNT), trí thông minh nhân tạo 

(AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính 
nhằm mô tả chính xác các khía cạnh của xử lí trí tuệ 
và học để có được những tri thức và tạo ra được các 
hệ thống, máy mô phỏng hoạt động học và xử lí trí 
tuệ (John McCarthy và cộng sự, 2005). Đây chính 

là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu 
giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông 
minh của con người. Mục đích chính của TTNT là 
giúp máy tính có khả năng nhận thức, cảm nhận và 
hành động như con người. TTNT có khả năng suy 
nghĩ, lập luận để tự giải quyết các vấn đề, thực hiện 
giao tiếp và tự học, tự thích nghi như con người. 

TTNT trong giáo dục (AIEd) manh nha ra đời vào 
khoảng những năm 1970 của thế kỉ. Thực tiễn dạy 
học hiện nay cho thấy, quá trình dạy học bước đầu đã 
có sự chuyển biến theo hướng tích cực khi ứng dụng 
những sản phẩm trí thông minh máy móc. Tuy nhiên, 
sử dụng AI cần hợp lí, đúng lúc, đúng chỗ chứ không 
nhằm mục đích “mô hình hóa” một cách hoàn hảo 
khả năng giao tiếp, trí thông minh của con người hay 
thay thế hoàn toàn vai trò của người dạy, người học 
(Björn Sjödén, 2015). 

b. Đặc trưng của AI trong dạy học
AI trong GD (AIEd) nhằm mục đích cung cấp các 

kĩ thuật để thu hút người học vào các tương tác hiệu 
quả và thông minh hơn của quá trình học tập; cải 
thiện kết quả GD.

Trước hết, AIEd giúp người học cá nhân hóa quá 
trình học tập của bản thân. Học tập cá nhân hóa được 
xem là PP giáo dục có hiệu quả trong bối cảnh hiện 
nay. PP này cho phép người học thiết kế lộ trình học 
tập dựa trên nhu cầu, sở thích, mục tiêu và khả năng 
để có hiệu quả học tập trong từng giai đoạn cụ thể. 
Các kĩ thuật AIEd cho phép người học xác định được 
phong cách học tập, điểm mạnh, hạn chế của mình. 
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Trên cơ sở phân tích để lựa chọn hình thức, PP học 
tập phù hợp cho bản thân, nâng cao kết quả học tập. 

 Bên cạnh đó, AIEd cũng cung cấp những hướng 
dẫn và hỗ trợ cá nhân hóa hoạt động học tập của 
người học. Các hệ thống này sử dụng các thuật toán 
học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên với tư cách như 
một “giáo viên ảo”, một “gia sư thông minh”. Hệ 
thống này có thể phù hợp và thích ứng với tốc độ 
học tập của từng cá nhân học sinh (HS); cung cấp 
các tài liệu học tập để củng cố, bổ sung tri thức cho 
người học. Với chương trình học tập cá nhân hóa, nội 
dung học tập được cung cấp phù hợp, thich nghi với 
tốc độ nhận thức, khả năng của từng cá nhân người 
học. Bằng cách này tất cả người học ở những mức 
độ nhanh chậm khác nhau đều có thể cải thiện trình 
độ học tập của mình mà không làm ảnh hưởng đến 
những người học khác.

Thứ hai, AIEd cung cấp những phản hồi thường 
xuyên, liên tục; đặc biệt là sự cộng tác, phản hồi của 
“giáo viên ảo” với HS thông qua PP “học máy”. Phản 
hồi là một thành tố quan trọng trong thiết kế các trải 
nghiệm học tập riêng biệt của HS trong mọi không 
gian học tập khác nhau nhằm hiểu rõ hơn về người 
học và thiết lập được những nội dung người học cần 
thực hiện, học tập. Với PP này người học được tối đa 
những chi phí về thời gian, công sức hay vật chất, … 
để đạt hiệu quả tối ưu. Việc đưa ra những phản hồi 
liên tục góp phần đánh giá hiệu quả cơ bản của quá 
trình giảng dạy. AIEd sẽ phân tích và xác định các 
báo cáo dựa trên những dữ liệu hàng ngày. Hơn thế, 
với những phản hồi thường xuyên giúp người học 
hiểu được những KN còn thiếu, còn yếu và có kế 
hoạch riêng khắc phục những hạn chế đó. Các ứng 
dụng liên quan đến nhà trường trung học xuất hiện 
thường xuyên hơn và các khóa học về STEM về cơ 
bản được hướng đến bởi AI, … Tiềm năng của AI 
mang lại trong giáo dục là rất lớn.

Thứ ba, AIEd giúp tự động hóa các hoạt động 
GD. Những hình thức GD truyền thống với các công 
việc, thao tác lặp đi lặp lại dần được thay thế bằng 
các hoạt động tự động hóa. GV không còn băn khoăn 
khi phải thực hiện các công việc giao bài tập về nhà, 
đánh giá, chấm bài, … một cách nhàm chán, tẻ nhạt. 
AIEd góp phần tự động hóa và thực hiện các hoạt 
động quản lí, quản trị chuyên môn cho người dạy 
thông qua việc cung cấp những phần mềm, triển khai 
trên các thiết bị kĩ thuật số.  AIEd giúp giảm thiểu tối 
đa thời gian và công sức của GV trong các công việc 
có tính chất hành chính; cho phép họ tập trung vào 
các hoạt động tương tác có ý nghĩa hơn đối với HS.  

AIEd giúp GV tối ưu hóa các PP giảng dạy của mình 
thông qua sự tương tác tích cực, sáng tạo và rất thông 
minh. Hệ thống lớp học thông minh (học máy (ML) 
và hệ thống dạy kèm thông minh (ITS), mô hình tăng 
trưởng tiềm ẩn, (LGM) trong nghiên cứu của Bubas 
G.; Cizmesija A. (2023); hoặc 4 giai đoạn của chế 
độ giảng dạy SPOC – AioT (khóa học trực tuyến 
tư nhân nhỏ) gắn với mô hình Double Diamond 4D 
trong nghiên cứu của Tsai C. và cộng sự (2022) có 
thể hướng dẫn HS lĩnh hội kiến thức và kĩ năng AIoT 
một cách hiệu quả…

c. Ưu điểm và hạn chế
AI xuất hiện đem đến một cách nhìn mới về 

ngành GD. Hình thức GD truyền thống được cải 
tiến và thay thế để phù hợp với mong muốn của con 
người, bước tiến của xã hội hiện đại. AI có tiềm năng 
lớn để cái thiện hệ thống GD nói chung và dạy học 
nói riêng. AI có thể được thực hiện các nhiệm vụ lặp 
đi lặp lai nhiều lần nhằm mang lại cho con người 
nhiều năng lực mà trước đây con người không có 
nhiều thời gian để thực hiện, như:  vai trò cố vấn, hỗ 
trợ tinh thần, KN giao tiếp cá nhân, … 

Ngoài ra, AI cũng góp phần tạo ra những người 
học có nhiều KN tổng hợp để phát huy tốt năng lực 
của mình trong một xã hội hiện đại mà AI dường như 
xuất hiện ở mọi nơi, mọi thời điểm. 

AI có thể đem lai nhiều lợi ích song cần có sự 
hiểu biết cụ thể gắn với từng bối cảnh. Như vậy, GV 
phải là những tác nhân chứ không phải là người chỉ 
thụ hưởng đơn thuần hay chỉ là người sử dụng các 
giải pháp công nghệ đã được đóng gói hoàn thiện. AI 
không thể thay thế hoàn toàn GV. GV sẽ biết những 
thời điểm nào, bối cảnh nào thích hợp để sử dụng các 
công cụ hỗ trợ AI. Các công cụ này được phát triển 
và tích hợp trong quá trình dạy học nhằm mục đích 
hỗ trợ, tư vấn những điều mà GV cần chứ không phải 
là người làm ra công nghệ.

Bên cạnh những mặt tích cực, AI cũng đưa đến 
những khó khăn, những thách thức lớn đối với việc 
ứng dụng trong GD. Ngoài việc cung cấp những tiện 
ích, AI còn GD con người, bồi dưỡng và phát triển 
con người toàn diện trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, 
tình cảm, năng động, tích cực, sáng tạo và nhiều KN 
khác, … những điều này gây ra sự phụ thuộc lớn vào 
các giải pháp công nghệ do AI cung cấp. Về lâu dài, 
chính sự phụ thuộc này dẫn tới việc bỏ quên những 
PP giảng dạy tích cực trong truyền thống, sự phát 
triển tư duy phản biện và các KN giải quyết vấn đề. 

  Ngoài ra, một nhược điểm khác của AI trong GD 
có liên quan đến chi phí khi sử dụng. Không phải tất 
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cả các trường học đều có nguồn kinh phí riêng để đầu 
tư vào các công cụ và công nghệ AI; nhất là thực hiện 
đại trà và trong khoảng thời gian lâu dài.   

 Hơn nữa, AI chỉ là một công cụ hỗ trợ chứ không 
thể thay thế hoàn toàn yếu tố của con người trong 
dạy học. Với những thuật toán, các giải pháp hay kĩ 
thuật công nghệ AI tạo ra những nội dung dạy học và 
quyết định đến nhịp độ học tập của người học, bài 
học. HS bị bỏ lỡ các cơ hội tiếp cận tinh tế mà GV 
có thể đưa ra.

 Tóm lại, AI không thể thay thế con người, mà là 
công cụ hỗ trợ con người học tập, làm việc hiệu quả 
hơn. AI sẽ tác động một cách căn bản và toàn diện tới 
mọi mặt trong ngành GD, từ chương trình GD, cho 
tới vai trò người thầy, cách tổ chức dạy và học, cách 
tiếp cận học liệu, cách tiếp cận với tri thức của người 
học. Đặc biệt, quan trọng hơn là cá nhân hóa, cá thể 
hóa quá trình học tập của người học.
2.2. Yêu cầu của dạy học Ngữ văn trên nền tảng trí 
tuệ nhân tạo 

 AI đang giữ một vai trò quan trọng trong việc 
thay đổi cách học của HS và cách dạy học của GV. 
Dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông cũng 
không nằm ngoài xu hướng đó. Tuy nhiên, để khai 
thác có hiệu quả AI trong dạy học nói chung, dạy học 
Ngữ văn nói riêng cần thỏa mãn một số yêu cầu: 

 Trước hết, công nghệ AI có thể phân tích, phân 
loại văn bản; giúp HS tìm hiểu cấu trúc và ý nghĩa 
của văn bản một cách tự động và nhanh chóng. AI 
cũng có thể cung cấp những phản hồi cá nhân về KN 
viết và đề xuất các PP nâng cao KN đọc hiểu văn bản. 
Trong dạy học Ngữ văn, GV với tư cách là người cố 
vấn, người thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động học tập của 
HS. GV và AI có thể cộng tác trong các tình huống 
giảng dạy, mang lại những hiệu quả tối ưu. AI có thể 
cung cấp những kế hoạch học tập phù hợp, những 
nguồn tài liệu phong phú, môi trường học tập thuận 
lợi, … song quá trình tiếp nhận, khám phá, lĩnh hội 
văn học không chỉ đơn giản là nhận thức được những 
nội dung phản ánh trong đó mà còn thể hiện sự kết 
nối, trải nghiệm và liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

 Tiếp theo, GV dạy Ngữ văn mang lại sự kết nối 
giữa con người và tác giả, thời đại; sự đồng cảm, 
những xúc cảm văn chương; KN cảm xúc xã hội và 
khả năng thúc đẩy sự sáng tạo và tư duy phản biện 
của người đọc, người học, người tiếp nhận. Đây là 
điều mà AI không thể sao chép máy móc. Điều này 
cũng giống như AI không thể thay thế được xúc cảm 
và ấn tượng của một người thầy đối với HS của họ 
cho dù công nghệ có tối ưu, hiện đại đến đâu. Mặt 

khác, cũng cần nhận thấy chìa khóa của sự thành công 
mỗi giờ dạy học chính là KN sư phạm của GV kết 
hợp với việc sử dụng công nghệ chứ không phải chỉ 
riêng có công nghệ thông minh, phần mềm mà GV sử 
dụng quyết định. GV Ngữ văn trở thành người xúc 
tác, điều phối, hướng dẫn quá trình học tập của HS.

Hơn thế nữa, việc áp dụng những công nghệ 
thông minh trong dạy học Ngữ văn phải phù hợp, 
đảm bảo được đặc trưng của môn Ngữ văn để tăng 
hiệu quả dạy học. Những thiết bị công nghệ, phần 
mềm, nguồn học liệu số hóa giúp người học có nhiều 
cơ hội trải nghiệm trong môn học; tăng thêm vốn 
sống, vốn tri thức, vốn ngôn ngữ; giúp HS tự đánh 
giá được năng lực ngôn ngữ qua các KN đọc, viết, 
nói, nghe và năng lực thẩm mĩ của bản thân.

  Bên cạnh đó, vận dụng AI trong dạy học Ngữ 
văn phải luôn được duy trì dựa trên sự công bằng, sự 
hiểu biết, sự minh bạch và sáng tạo. HB được có cơ 
hội tự bộc lộ, thể hiện thực chất năng lực của chính 
mình chứ không phải sự vay mượn, sao chép của 
người khác. AI có thể hỗ trợ cho quá trình học tập, 
thúc đẩy quá trình học tập chứ không thay thế được 
vai trò chủ động, tự học và sáng tạo của người học. 

Người học cũng cần được xây dựng văn hóa học 
tập, văn hóa đọc trong thời đại chuyển đổi số; trang 
bị những KN ứng phó với những tiêu cực trong môi 
trường công nghệ số. Điều này, đặc biệt thuận lợi cho 
việc xây dựng một xã hội học tập với nhu cầu học tập 
suốt đời, đáp ứng yêu cầu của con người trong thời 
đại 4.0 - những con người năng động, sáng tạo, tự 
lập, biết tự học và tự nghiên cứu.
3.Kết luận

Cách mạng Công nghiệp 4.0 là kết quả hội tụ 
của nhiều công nghệ khác nhau. Sự xuất hiện của 
AI, máy móc tự động hóa sẽ đem lại sự kết hợp giữa 
hệ thống ảo và thực tế nhằm thúc đẩy quá trình GD. 
Dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông sẽ đem lại 
hiệu quả tối ưu nếu kết hợp linh hoạt, sáng tạo những 
thành tựu của công nghệ AI; tuy nhiên việc áp dụng 
AI trong dạy học Ngữ văn cần được cân nhắc và sử 
dụng đúng đắn, phù hợp với điều kiện CSVC, đối 
tượng dạy học .
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